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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN BA TƠ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 01/2009/NQ-HðND               Ba Tơ, ngày 03 tháng 6 năm 2009 

 
NGHỊ QUYẾT  

Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng ñất 
thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ ñến năm 2010 

 
HỘI ðỒNG  NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ 

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 15 (BẤT THƯỜNG) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày  26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật ðất ðai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 165/Qð-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc phê duyệt  Quy hoạch sử dụng ñất huyện Ba Tơ ñến năm 2010; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 59/Qð-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2008 của UBND 

huyện Ba Tơ về việc phê duyệt, ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết trung tâm huyện 
lỵ Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2007-2010 và ñến năm 2020; 

Sau khi xem xét Tờ Trình số 70/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2009 của 
UBND huyện về việc thông qua Quy hoạch sử dụng ñất thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 
ñến năm 2010 và ý kiến của ñại biểu HðND huyện, 

 
QUYẾT NGHỊ : 

 
ðiều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch sử dụng ñất thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 

ñến năm 2010 theo Tờ Trình của UBND huyện, cụ thể như sau: 

1. Nội dung phương án Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010: 

1.1. Diện tích cơ cấu các loại ñất: 

Hiện trạng 
ñến 01-01-2007 

Quy hoạch  
ñến năm 2010 

Thứ tự Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Tổng diện tích ñất tự nhiên  2,274.79 100.00 2,274.79 100.00 

1 ðất nông nghiệp NNP 1,266.75 55.69 1,859.68 81.75 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN 223.55 9.83 222.68 9.79 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN 197.81 8.70 200.59 8.82 

1.1.1.1 ðất trồng lúa LUA 127.23 5.59 91.35 4.02 

1.1.1.1.1 ðất chuyên trồng lúa nước LUC 56.70 2.49 54.52 2.40 

1.1.1.1.2 ðất trồng lúa nước còn lại LUK 68.49 3.01 34.79 1.53 

1.1.1.1.3 ðất trồng lúa nương LUN 2.04 0.09 2.04 0.09 

1.1.1.2 ðất trồng cây hàng năm còn lại HNC(a) 70.58 3.10 109.24 4.80 
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Hiện trạng 
ñến 01-01-2007 

Quy hoạch  
ñến năm 2010 

Thứ tự Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.1.1.3 ðất bằng trồng cây hàng năm BHK 50.08 2.20 50.08 2.20 

1.1.1.4 ðất nương rẫy trồng cây hàng năm 
khác. 

NHK 
50.50 0.90 59.16 2.60 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN 25.74 1.13 22.09 0.97 

1.1.2.1 ðất trồng cây ăn quả LNQ 2.49 0.11 2.49 0.11 

1.1.2.2. ðất trồng cây lâu năm khác LNK 23.25 1.02 19.60 0.86 

1.2 ðất lâm nghiệp LNP 1,040.40 45.74 1,632.40 71.76 

1.2.1 ðất rừng sản xuất RSX 955.40 42.00 594.40 26.13 

1.2.1.1 ðất có rừng trồng sản xuất RST 955.40 42.00 447.40 19.67 

1.2.1.2 ðất trồng rừng sản xuất RSM - - 147.00 6.46 

1.2.2 ðất rừng phòng hộ RPH 85.00 3.74 1,038.00 45.63 

1.2.2.1 ðất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN 85.00 3.74 85.00 3.74 

1.2.2.2 ðất có rừng trồng phòng hộ RPT - - 467.00 20.53 

1.2.2.3 ðất khoanh nuôi phục hồi rừng PH RPK - - 486.00 21.36 

1.2.3 ðất rừng ñặc dụng RDD - - - - 

1.3 ðất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 2.80 0.12 3.80 0.17 

1.3.1 ðất nuôi trồng thuỷ sản ngọt TSN 2.80 0.12 3.80 0.17 

1.4 ðất nông nghiệp khác NKH - - 0.80 0.04 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 285.43 12.55 323.84 14.24 

2.1 ðất ở OTC 89.40 3.93 100.49 4.42 

2.1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 89.40 3.93 100.49 4.42 

2.2 ðất chuyên dùng CDG 83.89 3.69 109.46 4.81 

2.2.1 ðất trụ sở cơ quan CT sự nghiệp CTS 4.54 0.20 4.95 0.22 

2.2.2 ðất quốc phòng an ninh CQA 10.93 0.48 7.75 0.34 

2.2.3 ðất sản xuất KD phi nông nghiệp CSK 1.05 0.05 9.05 0.40 

2.2.3.1 ðất cụm công nghiệp  SKK - - 1.90 0.08 

2.2.3.2 ðất cơ sở sản xuất, kinh doanh  SKC 1.05 0.05 7.15 0.31 

2.2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 67.37 2.96 87.71 3.86 

2.2.4.1 ðất giao thông DGT 39.89 1.75 53.59 2.36 

2.2.4.2 ðất thuỷ lợi DTL 13.66 0.60 16.66 0.73 

2.2.4.3 
ðất ®Ó chuyÓn dÉn năng 
lượng, truyền th«ng 

DNT 0.10 0.00 0.14 0.01 

2.2.4.4 ðất cơ sở văn hóa DVH 3.72 0.16 4.82 0.21 

2.2.4.5 ðất cơ sở y tế DYT 2.42 0.11 2.42 0.11 

2.2.4.6 ðất cơ sở giáo dục - ñào tạo DGD 5.54 0.24 6.60 0.29 

2.2.4.7 ðất cơ sở thể dục - thể thao DTT 1.33 0.06 0.84 0.04 

2.2.4.8 ðất chợ  DCH 0.18 0.01 1.08 0.05 

2.2.4.9 ðất có di tích, danh thắng  LDT 0.53 0.02 1.16 0.05 

2.2.4.10 ðất bải thải, xử lý chất thải RAC - - 0.40 0.02 

2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN - - - - 

2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD 6.52 0.29 6.97 0.31 

2.5 ðất sông suối và mặt nước CD SMN 105.62 4.64 104.92 4.61 

2.6 ðất phi nông nghiệp khác PNK - - 2.00 0.09 
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Hiện trạng 
ñến 01-01-2007 

Quy hoạch  
ñến năm 2010 

Thứ tự Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 ðất chưa sử dụng CSD 722.61 31.77 91.27 4.01 

3.1 ðất bằng chưa sử dụng BCS 83.04 3.65 74.19 3.26 

3.2 ðất ñồi núi chưa sử dụng DCS 639.57 28.12 17.08 0.75 

3.3 Núi ñá không có rừng cây NCS - - - - 

1.2. Diện tích chuyển mục ñích sử dụng ñất: 

ðơn vị tính: ha 
Thứ tự Chỉ tiêu Mã Diện 

tích 

(1) (2) (3) (4) 

1 ðất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp  NNP/PNN 23.48 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN/PNN 20.65 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN/PNN 15.36 

1.1.1.1 ðất trồng lúa LUC/PNN 5.89 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm  CLN/PNN 5.29 

1.2 ðất lâm nghiệp LNP/PNN 2.83 

1.2.1 ðất rừng sản xuất RSX/PNN 2.19 

1.2.2 ðất rừng phòng hộ RPH/PNN 0.64 

2 Chuyển ñổi cơ cấu sử dụng ñất trong nội bộ ñất nông nghiệp  29.99 

2.1 ðất chuyên trồng lúa nước chuyển sang ñất trồng cây lâu năm LUC/CLN - 

2.2 ðất chuyên trồng lúa nước chuyển sang ñất trồng cây hàng năm 
khác 

LUC/NKH 0.46 

2.3 ðất lúa còn lại chuyển sang ñất chuyên lúa LUK/LUC - 

2.4 ðất trồng lúa còn lại chuyển sang ñất trồng cây hàng năm khác LUK/BHK 29.53 

3 ðất Phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng ñất chuyển sang 
ñất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng ñất, không phải ñất ở  

PN0(a)/PN1(a) 
- 

4 ðất phi nông nghiệp không phải ñất ở chuyển sang ñất ở  PKT(a)
/OTC 3.51 

4.1 ðất chuyên dùng  CDG/OTC 3.51 

4.2 ðất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp CST/OTC - 

4.3 ðất quốc phòng, an ninh CQA/OTC 3.33 

4.4 ðất sản xuất, KD phi nông nghiệp SKC/OTC - 

4.5 ðất có mục ñích công cộng CCC/OTC 0.18 

1.3. Diện tích ñất phải thu hồi: 

                          ðơn vị tính: ha 

Thứ tự 
LOẠI ðẤT PHẢI THU HỒI Mã Diện tích 

 TỔNG DIỆN TÍCH THU HỒI  27.52 

1 ðất nông nghiệp NNP 20.67 
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1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN 20.67 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN 15.36 

1.1.1.1 ðất trồng lúa  LUA 5.89 

1.1.1.1.1 ðất chuyên trồng lúa nước LUC 1.72 

1.1.1.1.2 ðất trồng lúa nước còn lại  LUK 4.17 

1.1.1.4 ðất n¬ng rÉy trồng c©y hàng năm kh¸c NHK 9.47 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN 5.31 

1.2 ðất lâm nghiệp LNP 2.83 

1.1.1 ðất rừng sản xuất RSX 2.19 

1.2.2 ðất rừng phòng hộ RPH 0.64 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 6.85 

2.1 ðất ở OTC 1.24 

2.1.2 ðất ở tại ñô thị ODT 1.24 

2.2 ðất chuyên dùng CDG 4.86 

2.2.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS 0.51 

2.2.2 ðất Quốc phòng, An ninh CQA 3.67 

2.2.3 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK - 

2.2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 0.68 

2.2.5 §Êt c¬ së y tÕ DYT 0.01 

2.2.7 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao DTT 0.49                       

2.2.8 §Êt chî DCH 0.18 

2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD 0.05 

2.5 ðất sông suối và mặt nước CD SMN 0.70 

2.6 ðất phi nông nghiệp khác  PNK - 

1.4. Diện tích ñất chưa sử dụng ñưa vào sử dụng cho các mục ñích:  

                          ðơn vị tính: ha 

Thứ tự Mục ñích sử dụng Mã Diện tích 

1 ðất nông nghiệp NNP 
616.43 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN 20.80 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN 19.14 

1.1.1.2 ðất trồng cây hàng năm khác  HNK 19.14 

1.1.1.4 ðất nương rẫy trồng cây hàng năm khác  NHK 19.14 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm  CLN 1.66 

1.1.2.1 ðất trồng cây công nghiệp lâu năm  LNC - 

1.1.2.2 ðất trồng cây ăn quả  LNQ - 

1.1.2.3 ðất trồng cây lâu năm khác  LNK 1.66 

1.2 ðất lâm nghiệp LNP 594.83 

1.2.1 ðất rừng sản xuất RSX 108.19 

1.2.1.1 ðất có rừng tự nhiên sản xuất  RSN  

1.2.1.2 ðất có rừng trồng sản xuất  RST 2.19 

1.2.1.3 ðất khoanh nuôi phục hồi  rừng sản xuất  RSK - 

1.2.1.4 ðất trồng rừng sản xuất RSM 106.00 
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1.2.2 ðất rừng phòng hộ RPH 486.64 

1.2.2.1 ñất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN - 

1.2.2.2 ðất có rừng trồng phòng hộ  RPT 0.64 

1.2.2.3 ðất khoanh nuôi phục hồi rừng PH RPK 486.00 

1.5 ðất nông nghiệp khác NKH 0.08 

2 ðất phi nông nghiệp PNN 
14.91 

2.1 ðất ở OTC 1.98 

2.1.2 ðất ở tại ñô thị ODT 1.98 

2.2 ðất chuyên dùng CDG 10.43 

2.2.1 ðất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp CTS 0.74 

2.2.2 ðất quốc phòng an ninh CQA - 

2.2.3 ðất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK 3.24 

2.2.3.2 ðất c¬ së sản xuất, kinh doanh  CSK 3.00 

2.2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 6.45 

2.2.4.1 ðất giao thông DGT                        4.29  

2.2.4.2 ðất thuỷ lợi DTL                        0.70  

2.2.4.3 ðất ñể chuyển dẫn năng lượng, truyền thông DNT                        0.01  

2.2.4.4 ðất cơ sở văn hóa DVH                        0.41  

2.2.4.5 ðất cơ sở y tế DYT                        0.01  

2.2.4.6 ðất cơ sở giáo dục - ñào tạo DGD                        0.40  

2.2.4.9 ðất có di tích, danh thắng LDT 
                       

0.23 

2.2.4.10 §Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i RAC 
                       

0.40 

2.4 ðất nghĩa trang nghĩa ñịa NTD 0.50 

2.6 ðất phi nông nghiệp khác PNK 2.00 

2. Nội dung kế hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2008 - 2010 
2.1. Phân bổ diện tích các loại ñất trong kỳ kế hoạch:  

                          ðơn vị tính: ha 
 

Kế hoạch sử dụng ñất 
Thứ  tự Loại ñất 

 
Mã Hiện trạng 

2007 Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

 Tổng diện tích ñất tự nhiên 
 2,274.7

9 
215.02 208.74 207.58 

1 ðất nông nghiệp 
NNP 1,266.7

5 
198.35 195.62 198.96 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN 223.55 -1.93 -0.84 1.90 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN 197.81 -0.11 0.86 2.03 

1.1.1.1 ðất trồng lúa  LUA 127.23 -12.12 -12.04 -11.72 

1.1.1.2 ðất chuyên trồng lúa nước  LUC 56.70 -0.88 -0.81 -0.49 

1.1.1.3 ðất trồng lúa nước còn lại LUK 68.49 -11.24 -11.23 -11.23 

1.1.1.4 ðất trồng lúa nương LUN 2.04 - - - 

1.1.2 ðất trồng cây hàng năm khác  HNK 70.58 12.01 12.90 13.75 

1.1.2.1 ðất bằng trồng cây hàng năm BHK 50.08 - - - 

1.1.2.2 ðất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK 20.50 12.01 12.90 13.75 

1.1.3 ðất trồng cây lâu năm  CLN 25.74 -1.82 -1.70 -0.13 

1.1.3.1 ðất trồng cây ăn quả  LNQ 2.49 - - - 
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1.1.3.2 ðất trồng cây lâu năm khác  LNK 23.25 -1.82 -1.70 -0.13 

1.2 ðất lâm nghiệp  
LNP 1,040.4

0 
198.88 196.06 197.06 

1.2.1 ðất rừng sản xuất  
RSX 

955.40 
-

119.21 
-

121.40 
-

120.39 

1.2.1.1 ðất có rừng tự nhiên sản xuất RSN - - - - 

1.2.1.2 ðất có rừng trồng sản xuất  
RST 

955.40 
-

168.21 
-

170.40 
-

169.39 

1.2.1.3 ðất khoanh nuôi phục hồi rừng SX RSK - - - - 

1.2.1.4 ðất trồng rừng sản xuất  RSM 0.00 49.00 49.00 49.00 

1.2.2 ðất rừng phòng hộ  RPH 85.00 318.09 317.46 317.45 

1.2.2.1 ðất có rừng tự nhiên phòng hộ  RPN 85.00 - - - 

1.2.2.2 ðất có rừng trồng phòng hộ  RPT - 156.09 155.46 155.45 

1.2.2.3 ðất khoanh nuôi phục hồi rừng PH RPK - 162.00 162.00 162.00 

1.2.2.4 ðất trồng rừng phòng hộ  RPM - - - - 

1.2.3 ðất rừng ñặc dụng  RDD - - - - 

1.3 ðất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 2.80 1.00   

1.3.1 ðất nuôi trồng thuỷ sản ngọt  TSN 2.80 1.00   

1.4 ðất làm muối  LMU - - - - 

1.5 ðất nông nghiệp khác  NKH 0.00 0.40 0.40 - 

2 ðất phi nông nghiệp  PNN 285.43 16.67 13.12 8.62 

2.1 ðất ở  OTC 89.40 3.55 3.75 3.79 

2.1.1 ðất ở tại ñô thị  ODT 89.40 3.55 3.75 3.79 

2.2 ðất chuyên dùng  CDG 83.89 11.41 9.52 4.64 

2.2.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS 4.54 0.57 -0.13 -0.03 

2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA 10.93 -1.36 -0.67 -1.15 

2.2.3 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 1.05 4.96 3.04 - 

2.2.3.1 ðất cụm  công nghiệp  SKK - 1.90 - - 

2.2.3.2 ðất cơ sở sản xuất, kinh doanh  SKC 1.05 3.06 3.04 - 

2.2.4 ðất có mục ñích công cộng  CCC 63.37 7.24 7.28 5.82 

2.2.4.1 ðất giao thông  DGT 39.89 4.60 4.56 4.54 

2.2.4.2 ðất thuỷ lợi  DTL 13.66 1.00 1.00 1.00 

2.2.4.3 
ðất ®Ó chuyÓn dÉn năng 
lượng, truyền th«ng 

DNT 
0.10 0.04 - - 

2.2.4.4 ðất cơ sở văn hoá  DVH 3.72 0.56 0.54 - 

2.2.4.5 ðất cơ sở y tế  DYT 2.42 - - - 

2.2.4.6 ðất cơ sở giáo dục và ñào tạo  DGD 5.54 0.38 0.34 0.34 

2.2.4.7 ðất cơ sở thể dục- thể thao  DTT 1.33 - -0.49 - 

2.2.4.8 ðất chợ  DCH 0.18 -0.06 1.02 -0.06 

2.2.4.9 ðất cã di tích, danh thắng LDT 0.53 0.32 0.31 - 

2.2.4.10 ðất bải thải, xử lý chất thải RAC - 0.40 - - 

2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng  TTN - - - - 

2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD 6.52 0.11 0.15 0.19 

2.5 ðất sông suối và mặt nước CD   SMN 105.62 -0.40 -0.30 - 

2.6 ðất phi nông ngiệp khác  PNK - - - - 

3 ðất chưa sử dung  
CSD 

722.61 
-

215.02 

-

208.74 

-

207.58 

3.1 ðất bằng chưa sử dụng  BCS 83.04 -4.84 -2.41 -1.60 

3.2 ðất ñồi núi chưa sử dụng  
DCS 

639.57 
-

210.18 
-

206.33 
-

205.98 
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2.2. Kế hoạch chuyển mục ñích sử dụng ñất: 

ðơn vị tính: ha 
Chia theo các năm 

Thứ  tự Chỉ tiêu  
 

Mã Cả kỳ  TH 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

1 
ðất nông nghiệp chuyển sang phi nông 
nghiệp 

NNP/PNN 
23.50 8.82 8.71 5.97 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp  SXN/PNN 20.67 7.87 7.77 5.03 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm  CHN/PNN 15.36 5.49 5.52 4.35 

1.1.1.1 ðất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 5.89 2.05 1.97 1.87 

1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN/PNN 5.31 2.38 2.25 0.68 

1.2 ðất lâm nghiệp  LNP/PNN 2.83 0.95 0.94 0.94 

1.2.1 ðất rừng sản xuất  RSX/PNN 2.19 0.73 0.73 0.73 

1.2.2 ðất rừng phòng hộ  RPH/PNN 0.64 0.22 0.21 0.21 

2 Chuyển ñổi cơ cấu sử dụng ñất 
trong nội bộ ñất nông nghiệp 

 29.53 9.84 9.85 9.85 

2.2 ðất chuyên trồng lúa nước chuyển 
sang ñất trồng cây hàng năm khác 

LUC/NKH 
0.46 0.23 0.23 - 

2.4 ðất trồng lúa còn lại chuyển sang ñất 
trồng cây hàng năm khác 

LUK/BHK 
29.53 9.84 9.84 9.85 

3 ðất Phi nông nghiệp không thu tiền 
sử dụng ñất chuyển sang ñất phi 
nông nghiệp có thu tiền sử dụng 
ñất, không phải ñất ở  

 
 
 

PN0(a)/PN1(a) 
- - - - 

4 ðất phi nông nghiệp không phải 
ñất ở chuyển sang ñất ở  

PKT(a)
/OTC 

3.51 1.17 1.17 1.17 

4.1 ðất chuyên dùng  CDG/OTC 3.51 1.17 1.17 1.17 

4.2 ðất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp CST/OTC     

4.3 ðất quốc phòng, an ninh CQA/OTC 3.51 1.17 1.17 1.17 

4.4 ðất sản xuất, KD phi nông nghiệp SKC/OTC - - - - 

4.5 ðất có mục ñích công cộng CCC/OTC 0.18 0.06 0.06 0.06 

2.3. Kế hoạch thu hồi ñất: 

                              ðơn vị tính: ha 
 

Chia các năm trong kỳ quy hoạch 

Thứ  tự Loại ñất phải thu hồi 
 

Mã cả thời kỳ  TH 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

 Tổng diện tích ñất   27.52 10.66 10.26 6.60 

1 ðất nông nghiệp  NNP 20.67 7.87 7.77 5.03 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp  SXN 20.67 7.87 7.77 5.03 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm  CHN 15.36 5.49 5.52 4.35 

1.1.1.1 ðất trồng lúa  LUA 5.89 2.05 1.97 1.87 

1.1.1.2 ðất trồng lúa nước  LUC 1.72 0.65 0.58 0.49 

1.1.1.3 ðất trồng lúa nước còn lại  LUK 4.17 1.40 1.39 1.38 

1.1.1.4 ðất trồng lúa nương  LUN - - - - 
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2.4. Kế hoạch ñưa ñất chưa sử dụng vào sử dụng: 

                                                                                                       ðơn vị tính: ha 
Chia các năm trong kỳ quy hoạch 

Thứ  tự Sử dụng cho các loại ñất  

 
Mã Cả 

thời kỳ TH 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

 Tổng diện tích ñất tự nhiên   631.34 215.02 208.74 207.58 

1 ðất nông nghiệp  NNP 616.43 207.17 204.33 204.93 

1.1 ðất sản xuất nông nghiệp  SXN 20.80 6.94 6.93 6.93 

1.1.1 ðất trồng cây hàng năm  CHN 19.14 6.38 6.38 6.38 

1.1.2.2 ðất nương rẫy trồng cây hàng năm 
khác  

NHK 

19.14 6.38 6.38 6.38 

1.1.3 ðất trồng cây lâu năm  CLN 1.66 0.56 0.55 0.55 

 ðất trồng cây CN lâu năm  LNC - - - - 

 ðất trồng cây ăn quả  LNQ - - - - 

 ðất trồng cây lâu năm khác  LNK 1.66 0.56 0.55 0.55 

1.2 ðất lâm nghiệp  LNP 594.83 199.83 197.00 198.00 

1.1.2 ðất trồng cây hàng năm khác  HNK 9.47 3.44 3.55 2.48 

1.1.2.1 ðất bằng trồng cây hàng năm  BHK - - - - 

1.1.2.2 ðất nương rẫy trồng cây hàng năm 
khác  

NHK 

9.47 3.44 3.55 2.48 

1.1.3 ðất trồng cây lâu năm  CLN 5.31 2.38 2.25 0.68 

1.1.3.1 ðất trồng cây  lâu năm khác LNC - - - - 

1.2 ðất lâm nghiệp  LNP 2.83 0.95 0.94 -0.94 

1.2.1 ðất rừng sản xuất  RSX 2.19 0.73 0.73 0.73 

1.2.1.1 ðất có rừng tự nhiên sản xuất  RSN - - - - 

1.2.1.2 ðất có rừng trồng sản xuất  RST 2.19 0.73 0.73 0.73 

1.2.2 ðất rừng phòng hộ  RPH 0.64 0.22 0.21 0.21 

1.2.2.1 ðất có rừng tự nhiên phòng hộ  RPN - - - - 

1.2.2.2 ðất có rừng trồng phòng hộ  RPT 0.64 0.22 0.21 0.21 

2 ðất phi nông nghiệp  PNN 6.85 2.79 2.49 1.57 

2.1 ðất ở  OTC 1.24 0.56 0.35 0.33 

2.1.2 ðất ở tại ñô thị  ODT 1.24 0.56 0.35 0.33 

2.2 ðất chuyên dùng  CDG 4.86 1.78 1.84 1.24 

2.2.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự 
nghiệp 

CTS 

0.51 0.35 0.13 0.03 

2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA 3.67 1.36 1.16 1.15 

2.2.4 ðất có mục ñích công cộng  CCC 0.68 0.07 0.55 0.06 

2.2.4.5 ðất cơ sở ý tế  DYT 0.01 0.01 - - 

2.2.4.6 ðất cơ sở giáo dục – ðào tạo DGD - - - - 

2.2.4.7 ðất cơ sở thể dục - thể thao  DTT 0.49 - 0.49 - 

2.2.4.8 ðất chợ  DCH 0.18 0.06 0.06 0.06 

2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa  NTD 0.05 0.05 - - 

2.5 ðất sông suối và mặt nước CD SMN 0.70 0.04 0.03 - 

2.6 ðất phi nông nghiệp khác  PNK - - - - 
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1.2.1 ðất rừng sản xuất  RSX 108.19 37.19 35.00 36.00 

1.2.1.1 ðất có rừng tự nhiên sản xuất  RSN - - - - 

1.2.1.2 ðất có rừng trồng sản xuất  RST 2.19 2.19 - - 

1.2.1.3 ðất khoanh nuôi rừng phục hồi sản 
xuất  

RSK 

- - - - 

1.2.1.4 ðất trồng rừng sản xuất  RSM 106.00 35.00 35.00 36.00 

1.2.2 ðất rừng phòng hộ  RPH 486.64 162.64 162.00 162.00 

 ðất có rừng tự nhiên phòng hộ  RPN - - - - 

1.2.2.1 ðất trồng rừng phòng hộ  RPT 0.64 0.64 - - 

 ðất khoanh nuôi phục hồi rừng 
phòng hộ  

RPK 

486.00 162.00 162.00 162.00 

1.5 ðất nông nghiệp khác  NKH 
0.80 0.40 0.40 - 

2 ðất phi nông nghiệp  PNN 
14.91 7.85 4.41 2.65 

2.1 ðất ở  OTC 
1.98 0.66 0.66 0.66 

2.1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 
1.98 0.66 0.66 0.66 

2.2 ðất chuyên dùng  CDG 
10.43 5.03 3.60 1.80 

2.2.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự 
nghiệp 

CTS 

0.74 0.74 - - 

2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA 
- - - - 

2.2.3 ðất SX, kinh doanh phi NN CSK 
3.24 1.75 1.49 - 

2.2.3.1 ðất cụm công nghiệp  SKK 
0.24 0.24 - - 

2.2.3.2 ðất cơ sở sản xuất kinh doanh  SKC 
3.00 1.51 1.49 - 

2.2.4 ðất có mục ñích công cộng  CCC 
6.45 2.54 2.11 1.80 

2.2.4.1 ðất giao thông  DGT 
4.29 1.43 1.43 1.43 

2.2.4.2 ðất thuỷ lợi  DTL 
0.70 0.22 0.24 0.24 

2.2.4.3 ðất ®Ó chuyÓn dÉn năng 
lượng, truyền th«ng 

DNT 

0.01 0.01 - - 

2.2.4.4 ðất cơ sở văn hoá  DVH 
0.41 0.21 0.20 - 

2.2.4.5 ðất cơ sở y tế  DYT 
0.01 0.01 - - 

2.2.4.6 ðất cơ sở giáo dục – ðào tạo DGD 
0.40 0.14 0.13 0.13 

2.2.4.7 ðất cơ sở thể dục - thể thao  DTT 
- - - - 

2.2.4.8 ðất chợ  DCH 
- - - - 

2.2.4.9 ðất cã di tích, danh thắng LDT 
0.23 0.12 0.11 - 

2.2.4.1 ðất bãi thải, xử lý chất thải RAC 
0.40 0.40 - - 

2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng  TTN 
- - - - 
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2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa  NTD 
0.50 0.16 0.15 0.19 

2.5 ðất sông suối và mặt nước CD SMN 
- - - - 

2.6 ðất phi nông nghiệp khác  PNK 
2.00 2.00 - - 

ðiều 2. Giao cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này và 
làm ñầy ñủ thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, các Ban Hội ñồng nhân dân và 
các ðại biểu HðND huyện thường xuyên ñôn ñốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết ñạt kết quả. 

Nghị quyết này ñược HðND huyện Ba Tơ khoá IX, kỳ hZọp lần thứ 15 (bất 
thường) thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2009. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày thông qua./. 
 

                                              TM. HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
                                          UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC 

 
 
 

                                              Lê Hữu Phước 


